
Số TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác Máy tính thi số Thời gian thi

1 Nguyễn Đức Trung 24/12/1988
Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật 

công trình xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Công ty TNHH 
TVXDTH Quảng 

Ninh

Định giá xây dựng

Khảo sát Địa hình

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát công trình NN&PTNT

4 Hoàng Minh Hải 10/07/1975 Kỹ sư thủy lợi Giám sát công trình NN&PTNT

5 Ngô Xuân Hiển 25/12/1975 Kỹ sư xây dựng công trình Giám sát công trình NN&PTNT

6 Hoàng Viết Sơn 20/10/1978 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng
Công ty TNHH 

TVXD Minh Đức

Giám sát công trình NN&PTNT

Giám sát Công trình Giao thông

Quản lý dự án

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Công ty Cổ phần XD 
Trường Xuân

Công ty TNHH 

04 8h00 - 10h00

8h00 - 10h00

28/08/1994
Cử nhân Công nghệ kỹ thuật 

Công trình xây dựng
Công ty TNHH Tổng 

hợp Vinh Phát

Võ Xuân Hoàng

Nguyễn Mạnh Tuấn

08/04/1985

28/03/1991 Kiến trúc sư

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Lê Thị Khánh Phương

Dương Công Trọng

19/11/1978
Công ty Cổ phần 

XD&TV Bình Lợi

03

Kỹ sư xây dựng cầu đường
Công ty TNHH 

TV&XD  Nguyễn 
Gia

01 8h00 - 10h00

05/11/1981
Công ty Cổ phần 

XD&TV Bình Lợi

02Công ty TNHH 1TV 
KTCT thủy lợi 

Quảng Bình

8h00 - 10h00
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2

3

7

8
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Số TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác Máy tính thi số Thời gian thi

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê 
điều

Quản lý dự án

Giám sát công trình NN&PTNT

Quản lý dự án

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát công trình NN&PTNT

Giám sát công trình NN&PTNT

Giám sát Công trình Giao thông

Quản lý dự án

Giám sát công trình NN&PTNT

17 Lê Đức Hoàng 06/08/1981
Kỹ sư xây dựng công trình 

thủy
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

18 Trần Duy KHánh 01-11-84 Kỹ sư Cơ khí - Công trình
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

Thiết kế cơ - điện công trình công trình

20 Nguyễn Thanh Nhân 10-10-77 Kỹ sư xây dựng công trình
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Công ty TNHH Hóa 
chất Chống mối Đức 

Giang

08 8h00 - 10h00

Lê Trọng Tài 10-05-91 Kỹ sư điện
Công ty TNHH 

TV&XD  Nguyễn 
Gia

Ban QLDA ĐTXD& 
Phát triển quỹ đất 

huyện Quảng Ninh

Trương Vĩnh Duy 02/07/1994
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao 

thông

Ban QLDA ĐTXD& 
Phát triển quỹ đất 

huyện Quảng Ninh

Ban QLDA ĐTXD& 
Phát triển quỹ đất 

huyện Quảng Ninh

07

Ban QLDA ĐTXD& 
Phát triển quỹ đất 

huyện Quảng Ninh

Ban QLDA ĐTXD& 
Phát triển quỹ đất 

huyện Quảng Ninh

06 8h00 - 10h00

Lê Ngọc Hoàng 01/04/1991 Kỹ sư xây dựng DD&CN

8h00 - 10h00

Phạm Thế Hùng 10/01/1990
Kỹ sư xây dựng công trình 

thủy

Ban QLDA ĐTXD& 
Phát triển quỹ đất 

huyện Quảng Ninh

Lê Văn Diên

Hoàng Thế Anh

04/02/1965

20/10/1988

Kỹ sư xây dựng công trình 
thủy

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây 
dựng

TVXD Phú Hưng

Nguyễn Tuấn Khôi 28/05/1995
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
Công ty TNHH 

TVXD Phú Hưng

05 8h00 - 10h00

Nguyễn Mạnh Tuấn 28/03/1991 Kiến trúc sư

15

16

19
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11

12

13

14



Số TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác Máy tính thi số Thời gian thi

21 Phan Văn Thanh 22-06-95 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Công ty TNHH XD 

Thanh Bình 68

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Quản lý dự án

23 Phan Văn Thành 20-05-89
Cử nhân Công nghệ kỹ thuật 

Công trình 
Giám sát công trình NN&PTNT

Công ty TNHH 
XDTH Hoàng Trang

Quản lý dự án

Giám sát công trình NN&PTNT

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Giám sát Công trình Giao thông

27 Phạm Công Linh 01-10-86 Cao đẳng Xây dựng DD&CN
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Công ty TNHH 
Hoàng Hà QBC

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

Thiết kế cơ - điện công trình công trình

Quản lý dự án

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

30 Lê Quang Hùng 18/06/1992 Công nghệ kỹ thuật giao thông
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Công ty TNHH 
TM&XD Tổng hợp 

Toàn Cầu

Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

32 Nguyễn Văn Hiệp 09/11/1978 Cử nhân sư phạm kỹ thuật Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình
Công ty TNHH Xây 

dựng Đông Nam

Cao đẳng xây dựng
Công ty TNHH Tân 

Hoàng Phương

11 8h00 - 10h00

Hoàng Văn Cường 10/04/1991 Kỹ thuật công trình xây dựng
Công ty TNHH 
Hoàng Hà QBC

12 8h00 - 10h00

Trần Ngọc Lâm 01/01/1982

Hoàng Ngọc Sáng 19-04-75 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Công ty TNHH 

XDTH Hoàng Trang

Trần Bùi Sang 13/04/1984 Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Công ty TNHH 
Hoàng Hà QBC

Nguyễn Thành Trung 25-03-89 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Công ty TNHH 

TV&XDTH Thanh 
Phú

10 8h00 - 10h00

Dương Thanh Trọng 18-09-92
Cử nhân Công nghệ KT công 

trình giao thông
Công ty TNHH 

XDTH Hoàng Trang

Nguyễn Văn Hưởng 29-10-85 Kỹ sư xây dựng DD&CN
Công ty TNHH Thiết 

kế xây dựng 638

09 8h00 - 10h00

26

28

29

31

22

24

25



Số TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác Máy tính thi số Thời gian thi

33 Lê Văn Lương 06/01/1979 Kỹ sư điện kỹ thuật Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình
Công ty TNHH Xây 

dựng Đông Nam

Định giá xây dựng

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Quản lý dự án

Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Thiết kế cấp - thoát nước công trình

Thiết kế Quy hoạch xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Quản lý dự án

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

40 Mai Hùng Cường 11/11/1988 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng

41 Hà Công Thành 09/11/1992 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng

42 Cao Nguyễn Ngọc Hà 13/12/1985 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng

02 10h00 - 11h00

15 8h00 - 10h00

Nguyễn Ngọc Quý 08/08/1993 Kỹ sư xây dựng DD&CN
Công ty TNHH tư 

vấn số 1 Quảng Bình
01 10h00 - 11h00

Kiến trúc sư
Công ty TNHH tư 

vấn số 1 Quảng Bình

Đoàn Viết Kiên

Trần Lê Duy

02/05/1993

25/06/1987

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 
dựng

Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Công ty TNHH tư 
vấn số 1 Quảng Bình

Công ty TNHH tư 
vấn số 1 Quảng Bình

13 8h00 - 10h00

Lê Minh Chiến 10/10/1962 Kỹ sư kinh tế xây dựng

14 8h00 - 10h00

Ngô Thanh Hải 05/02/1985

Dương Văn Minh 02/08/1979
Kỹ sư điện - điều khiển tự 

động
Công ty TNHH Xây 

dựng Đông Nam
34

35

36

37

38

39



Số TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác Máy tính thi số Thời gian thi

Quản lý dự án

Định giá xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Giám sát công trình NN&PTNT

45 Chu Ngọc Hải 14/04/1984 Công nghệ kỹ thuật điện Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình
Công ty TNHH 

XDTH Toàn Thắng

46 Mai Văn Nguyên 02/11/1985 Trung cấp điện DD&CN Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình
Công ty TNHH 

XDTH Toàn Thắng

47 Nguyễn Hồng Quân 23/8/1984 Kỹ thuật cầu đường
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
Công ty TNHH 

XDTH Gia Nguyễn

48 Nguyễn Quốc Huy 24/12/1988
Kỹ sư xây dựng công trình 

thủy
Định giá xây dựng

Công ty TNHH 1TV 
KTCT thủy lợi 

Quảng Bình

Quản lý dự án

Định giá xây dựng

50 Phạm Xuân Thảo 16/03/1976 Kỹ sư xây dựng DD&CN Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN
Viện Quy hoạch xây 

dựng

Quản lý dự án

Định giá xây dựng

52 Hoàng Minh Thắng 26/03/1982 Kỹ sư xây dựng DD&CN Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN
Viện Quy hoạch xây 

dựng

Định giá xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

Nguyễn Trung Hiếu 16/10/1988 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Ban QLDA ODA 

Quảng Trạch
08 10h00 - 11h00

Nguyễn Thị Cẩm Nhung 18/11/1987 Kỹ sư thủy văn - Môi trường
Công ty TNHH 1TV 

KTCT thủy lợi 
Quảng Bình 07 10h00 - 11h00

05 10h00 - 11h00

Phạm Mạnh Tuấn 18/7/1986
Kỹ sư xây dựng thủy lợi - thủy 

điện

Công ty TNHH 1TV 
KTCT thủy lợi 

Quảng Bình 06 10h00 - 11h00

Phạm Văn Lâm 20/06/1988
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 

trình
Công ty TNHH 

XDTH Toàn Thắng
04 10h00 - 11h00

Nguyễn Văn Thanh 24/04/1989 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Công ty TNHH 

XDTH Minh Quân
03 10h00 - 11h0043

44

49

51

53



Số TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác Máy tính thi số Thời gian thi

Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Định giá xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Giám sát công trình NN&PTNT

Định giá xây dựng

Giám sát công trình NN&PTNT

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Giám sát công trình NN&PTNT

58 Trần Xuân Biên 27/01/1970 PL Giám sát thi công xây dựng

Kỹ sư xây dựng công trình 
giao thông

Giám sát Công trình Giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

60 Nguyễn Anh Đức 13/7/1994 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng
Viện Quy hoạch xây 

dựng

Quản lý dự án

Định giá xây dựng

62 Nguyễn Đức Thuận 10/12/1974 Kỹ sư cầu đường -bộ Giám sát Công trình Giao thông
Ban QLDA ĐTXD 

công trình giao thông 
tỉnh Quảng Bình

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

Thiết kế cơ - điện công trình công trình

10h00 - 11h00

Dương Hoàng Khoa 28/09/1991
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử
Viện Quy hoạch xây 

dựng
15 10h00 - 11h00

13
Phạm Long Vũ

10h00 - 11h00

Nguyễn Đức Quân 10/08/1991

27/11/1993
Công ty CP TVXD 
giao thông Quảng 

Bình

Kỹ sư thủy lợi
Công ty TNHH 1TV 

KTCT thủy lợi 
Quảng Bình 14

Hoàng Văn Tài 17/01/1984 Trung cấp kỹ thuật thủy lợi
Công ty TNHH 

TVĐT&XDTH Đại 
An Phát 12 10h00 - 11h00

Nguyễn Thanh Tâm 24/04/1982 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Ban QLDA ODA 

Quảng Trạch
11 10h00 - 11h00

Phan Minh Công 02/7/1990
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
Ban QLDA ODA 

Quảng Trạch
10 10h00 - 11h00

Nguyễn Thế Hảo 27/03/1984 Kỹ sư xây dựng DD&CN
Ban QLDA ODA 

Quảng Trạch
09 10h00 - 11h00

61

63

57

59

54

55

56



Số TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác Máy tính thi số Thời gian thi

64 Ngô Đình Hoàng 06/02/1989 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng

65 Nguyễn Thanh Tùng 20/03/1988 Kỹ sư xây dựng DD&CN
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Công ty TNHH Kiến 
trúc xây dựng Tài 

Chí

66 Trương Công Toan 22/06/1989 Kỹ sư xây dựng DD&CN Quản lý dự án
Công ty TNHH TH 

Ánh Dương

Giám sát công trình NN&PTNT

Quản lý dự án

Định giá xây dựng

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

Quản lý dự án

Định giá xây dựng

70 Nguyễn Lương Lâm 13/7/1989 Kỹ sư điện Quản lý dự án

71 Phan Công Chinh 02/02/1992 Kỹ sư xây dựng Giám sát Công trình Giao thông
Công ty TNHH 

TVXD Duy Thịnh

72 Trần Anh Tuấn 20/03/1995
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
Giám sát Công trình Giao thông Công ty Cổ phần 471

Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Quản lý dự án

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

Quản lý dự án

Giám sát công trình NN&PTNT

Đinh Hải Lý 28/02/1991
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 

dựng
Công ty TNHH 
TV&XD 383

Dự phòng
Có mặt tại địa điểm 

thi lúc 9h00

Hoàng Minh Tâm 28/04/1983 Kỹ sư kinh tế thủy lợi

Trung tâm nước sạch 
và VSMT nông thôn 

02 14h00 - 16h00

Trung tâm nước sạch 
và VSMT nông thôn 

tỉnh Quảng Bình

Cao Hoàng Thái

Nguyễn Trọng Phú

06/12/1995

20/03/1984

Kỹ sư cấp thoát nước

Kỹ sư cấp thoát nước

02/02/1988

Kỹ sư xây dựng DD&CN

Kỹ sư điện kỹ thuật

01 14h00 - 16h00

Công ty Cổ phần tập 
đoàn xây dựng Hòa 

Bình

Công ty TNHH 
TV&XD Điện Đức 

Trung

69

68

73

74

75

BUỔI CHIỀU NGÀY 09/4/2022 - BẮT ĐẦU TỪ LÚC 14H00

Nguyễn Thanh Hồng

Nguyễn Thanh Tuấn

24/10/1992

67



Số TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác Máy tính thi số Thời gian thi

76 Lê Tuấn Phong 19/04/1988 Kỹ sư công nghệ môi trường Quản lý dự án

77 Trần Đức Dũng 30/07/1980 Kỹ sư điện kỹ thuật Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

79 Phạm Thị Lê 06/08/1988 Kiến trúc sư
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Công ty Cổ phần 
SPM Tư vấn - Xây 

dựng

80 Trần Đức Tư 19/10/1988
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử
Quản lý dự án

Công ty TNHH 
XDTH Gia Nguyễn

81 Trần Nhật Minh 15/11/1991 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Giám sát công trình NN&PTNT

Định giá xây dựng

Quản lý dự án

Quản lý dự án

Định giá xây dựng

Giám sát công trình NN&PTNT

Định giá xây dựng

Giám sát công trình NN&PTNT

85 Phạm Thị Thu Thủy 25/05/1985 Kỹ sư cầu đường -bộ Định giá xây dựng

Quản lý dự án

Định giá xây dựng

87 Cao Phú Cường 10/11/1986
Kỹ sư xây dựng thủy lợi - thủy 

điện
Định giá xây dựng

Quản lý dự án

14h00 - 16h00

Từ Sĩ Khởi 02/07/1992
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 

Ban QLDA ĐTXD 
ngành Nông nghiệp 

& PTNT Quảng Bình
06

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

05 14h00 - 16h00

Phan Thanh Hoành 08/10/1992 Cử nhân xây dựng DD&CN

04 14h00 - 16h00

Lê Trọng Nhân 07/12/1995 Kỹ thuật công trình thủy

Ban QLDA ĐTXD 
ngành Nông nghiệp 

& PTNT Quảng Bình

Ban QLDA ĐTXD 
ngành Nông nghiệp 

& PTNT Quảng Bình

Đinh Xuân Anh 10/06/1991

Lê Quang Huy 03/07/1994
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 

dựng

Trung tâm Kiểm định 
chất lượng công trình 

xây dựng

Đinh Duy Khánh 25/05/1982 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ

và VSMT nông thôn 
tỉnh Quảng Bình

03 14h00 - 16h00

88

78

82

83

84

86



Số TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác Máy tính thi số Thời gian thi

Giám sát công trình NN&PTNT

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

Định giá xây dựng

90 Võ Thành Dũng 11/09/1984
Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ 

và cảng hàng không
Quản lý dự án

Ban QLDA Đường 
sắt Khu vực 2

91 Nguyễn Đức Hiếu 13/07/1972 PL Khảo sát xây dựng
Công ty TNHH 

TVPT Nông thôn

Thiết kế cơ - điện công trình công trình

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Thiết kế cơ - điện công trình công trình

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Thiết kế cơ - điện công trình công trình

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

95 Đặng Ánh Minh 05/09/1983 Kỹ sư Điện
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

96 Phạm Văn Hoài 03/10/1991 Cử nhân Điện tử - Viễn thông
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Công ty TNHH Công 
nghệ và Năng lượng 

Quảng Bình

Khảo sát Địa hình

Giám sát Công trình Giao thông

Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Quản lý dự án

Định giá xây dựng

Công ty TNHH 
TVXD Thành Gia

09 14h00 - 16h00

Phan Thanh Bình 30/07/1981
Kỹ sư xây dựng thủy lợi - thủy 

điện

Ban QLDA ĐTXD 
ngành Nông nghiệp 

& PTNT Quảng Bình

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuân

09/04/1981

19/06/1984

Kỹ sư xây dựng DD&CN

14h00 - 16h00

Võ Trùng Dương

Cao Vương Lâm

18/06/1983

03/04/1975

Kỹ sư Điện

Kỹ sư Điện

Công ty TNHH Công 
nghệ và Năng lượng 

Quảng Bình
08 14h00 - 16h00

Lê Đức Dũng

Công ty TNHH 
TVXD 178

21/10/1983 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

07

24/07/1979 Thạc sĩ Kỹ thuật điện
Công ty TNHH Công 
nghệ và Năng lượng 

Quảng Bình

Từ Sĩ Khởi 02/07/1992
trình giao thông

Lê Đức Lâm

93

94

97

98

99

88

89

92



Số TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác Máy tính thi số Thời gian thi

100 Ngô Hữu Quyết 10/09/1996
kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây 

dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Công ty TNHH Kiến 
trúc xây dựng Tài 

Chí

101 Trần Thanh Tiến 13/08/1988
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 

dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Công ty TNHH Kiến 
trúc xây dựng Tài 

Chí

102 Lê Hiếu Thảo 18/06/1981
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 

dựng
Giám sát Công trình Giao thông

Công ty TNHH 
Thông Ngân

Định giá xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Quản lý dự án

Định giá xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

105 Võ Doãn Anh 27/12/1995 Kiến trúc sư
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

108 Nguyễn Quang Tuấn 22/03/1982
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử
Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

Định giá xây dựng

Giám sát công trình NN&PTNT

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Giám sát công trình NN&PTNT

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Công ty TNHH 

Chi nhanh kỹ thuật 
Viettel Quảng Bình - 

Tổng Công ty CP 
Công trình Viettel

Chi nhanh kỹ thuật 
Viettel Quảng Bình - 

Tổng Công ty CP 
Công trình ViettelLâm Duy Thành 21/10/1990

Kỹ sư xây dựng thủy lợi - thủy 
điện

Trần Đình Sơn 08/02/1979 Kỹ sư xây dựng DD&CN
Công ty Cổ phần Tập 
đoàn Trường Thịnh

12 14h00 - 16h00

13 14h00 - 16h00

Thái Đức Thành

Lê Thanh Hùng

03/01/1992

02/07/1993

Kỹ sư xây dựng DD&CN

Kỹ sư xây dựng DD&CN

11 14h00 - 16h00

Trần Hậu Anh

Ngô Cao Đàn

01/03/1983

05/02/1989

kinh tế xây dựng, trung cấp 
xây dựng công trình giao thông

Kỹ sư xây dựng DD&CN

Công ty TNHH 
TVTK kiến trúc và 

xây dựng HD

Chi nhanh kỹ thuật 
Viettel Quảng Bình - 

Tổng Công ty CP 
Công trình Viettel

10 14h00 - 16h00

103

104

106

107

109

110



Số TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác Máy tính thi số Thời gian thi

Giám sát công trình NN&PTNT

Giám sát Công trình Giao thông

Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

113 Lê Văn Vũ 20/06/1985 Kỹ sư xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Công ty TNHH 

TVĐTXD Hoàng Gia

Giám sát công trình NN&PTNT

Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê 
điều

Định giá xây dựng

Quản lý dự án

116 Đặng Quang Viễn 16/04/1989 Kỹ sư Giám sát Công trình Giao thông
Công ty TNHH 

TV&XDTH Quang 
Minh

117 Lê Đức Nguyên 20/05/1988
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử
Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình Hoạt động tự do

118 Hoàng Quốc Quân 22/12/1984
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 

trình
Quản lý dự án

Ban QLDA ĐTXD 
ngàng Nông nghiệp 

& PTNT Quảng Bình
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát Công trình Giao thông

120 Từ Vũ Phong 12/10/1986 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng
Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng Trường 
Thịnh

Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Công trình Giao thông

Nguyễn Minh Hiếu 01/03/1993 Kỹ sư xây dựng công trình
Công ty TNHH 

Power China Việt 
Nam

Dương Ngọc Ánh 02/01/1989 Thạc sĩ xây dựng
Ban QLDA ĐTXD 

khu vực Khu Kinh tế 
tỉnh Quảng Bình

01 16h00 - 17h00

02 16h00 - 17h00

03 16h00 - 17h00

Công ty TNHH 
TVĐT XD&TM 

Thiên Ân

Công ty TNHH 
TVĐTXD Hoàng Gia

Lê Đức Nghị

Hoàng Vũ Phan Anh

06/06/1988

30/09/1984

Kỹ sư thủy lợi

Kỹ sư xây dựng đường ô tô và 
sân bay

Công ty TNHH 1TV 
KTCT thủy lợi 

Quảng Bình

Công ty TNHH 
TV&XD Hân Nhi

14 14h00 - 16h00

15 14h00 - 16h00

Nguyễn Văn Thế

Hoàng Văn Cường

10/06/1990

20/04/1991

Cao đẳng Xây dựng DD&CN

kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây 
dựng

119

121

112

111

114

115



Số TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác Máy tính thi số Thời gian thi

Giám sát công trình NN&PTNT

Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê 
điều

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Giám sát công trình NN&PTNT

Giám sát Công trình Giao thông

Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Thiết kế Quy hoạch xây dựng

126 Nguyễn Đức Khánh 09/10/1985
Kỹ sư xây dựng thủy lợi - thủy 

điện
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Công ty CP TM&XD 

công trình 2989

Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Khảo sát Địa hình

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

128 Bùi Mạnh Cường 23/02/1995 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN
Ban QLDA ĐTXD& 
Phát triển quỹ đất TP 

ĐỒng Hới

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát công trình NN&PTNT

130 Hoàng Thanh Bình 01/06/1993
Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật 

công trình xây dựng
Định giá xây dựng

Ban QLDA ĐTXD 

Nguyễn Quốc Cường 15/11/1997 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Ban QLDA ĐTXD& 
Phát triển quỹ đất TP 

ĐỒng Hới

Võ Như Ý 31/12/1990
Công ty TNHH 

TV&XD Nghĩa Đạt

Lưu Minh Quang Dũng 16/01/1993 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Nguyễn Thị Khánh Huyền

Công ty TNHH 
TM&DV Minh Toàn

Hoạt động tự do

15/09/1992 Công ty Cổ phần A4

Võ Quốc Học 26/04/1986
Kỹ sư xây dựng thủy lợi - thủy 

điện
Công ty TNHH 
TVXD Hưng Hà

Nguyễn Anh Thông 10/05/1981 Kỹ sư thủy lợi

09 16h00 - 17h00

07 16h00 - 17h00

08 16h00 - 17h00

04 16h00 - 17h00

05 16h00 - 17h00

06 16h00 - 17h00

129

122

123

124

125

127



Số TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác Máy tính thi số Thời gian thi

131 Hoàng Duy Thanh 04/09/1983 Kỹ sư cầu đường Định giá xây dựng

132 Trần Công Minh 29/07/1992
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao 

thông
Định giá xây dựng

133 Trần Đức Dũng 26/03/1986 Kỹ sư xây dựng DD&CN Định giá xây dựng

134 Phạm Minh Tuấn 04/05/1984 Kỹ sư xây dựng cầu đường Định giá xây dựng

135 Võ Đức Nhân 03-02-88 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Công trình Giao thông Hoạt động tự do

Ban QLDA ĐTXD 
khu vực Khu Kinh tế 

tỉnh Quảng Bình

Ban QLDA ĐTXD 
khu vực Khu Kinh tế 

tỉnh Quảng Bình

10 16h00 - 17h00

11 16h00 - 17h00


